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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Khưu Để Dành 

Các Thẩm phán: Ông L m  hu n   n  

  Bà           h  

- Thư ký phiên tòa: Bà   u  n  h nh  u  n -  hư ký Tòa án nhân dân 

t nh An Gi n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông 

  u  n  hành  ăn  - Kiểm sát viên.  

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở  ò  án nh n d n t nh An Gi n  xét xử 

phú  thẩm   n  kh i vụ án hình sự thụ lý số 117/2021/TLPT-HS ngày 22 tháng 7 

năm 2021 đối với bị cáo Hu nh Ch  H. Do có khán   áo  ủ  bị  áo và bị hại đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2021/HS-ST ngày 16/6/2021  ủ   ò  án nh n d n 

hu ện Ch   ới, t nh An Gi n . 

Bị cáo kháng cáo: Hu nh Ch  H, sinh năm 1976 tại An Gi n .  

 ơi  ư trú:  p  , thị tr n C, hu ện C, t nh An Gi n ; n h  n hiệp: Làm 

thuê; trình độ văn hó   h   v n : 8 12; d n tộ : Kinh; t n  iáo: Đạo ph t;  on  n  

Hu nh  ăn   đ   h t  và bà  ăn   hị K, sinh năm 1942; v   hạm  hị H, sinh 

năm 1985 và  ó 02 con (lớn sinh năm 2011, nh  sinh năm 2017); ti n án, ti n sự: 

Không; bị tạm  i  t  ngày 10/3/2021 đ n n à  16 3 2021 bị tạm  i m  ho đ n nay 

( ó mặt). 

Bị hại  hán  cáo: Ông Hu nh Ch   , sinh năm 1982; nơi  ư trú:  p  , thị 

tr n C, hu ện C, t nh An Gi n   v n  mặt . 

N ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan: Bà  hạm  hị H, sinh năm 1985; nơi 

 ư trú:  p  , thị tr n C, hu ện C, t nh An Gi n   v n  mặt .   

N ười l m ch n : 

1. Bà  ăn   hị K, sinh năm 1942; nơi  ư trú:  p  , thị tr n C, hu ện C, t nh 

An Gi n   v n  mặt .     

2. Bà Hu nh  hị      H, sinh năm 1977; nơi  ư trú:  p  , thị tr n C, hu ện 

C, t nh An Gi n   v n  mặt .   
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3. Bà B i  hị Kim  , sinh năm 1995; nơi  ư trú:  p  , thị tr n C, hu ện C, 

t nh An Gi n   v n  mặt .   

4. Bà Nguy n Kim    2   , sinh năm 1952; nơi  ư trú:  p  , thị tr n C, 

hu ện C, t nh An Gi n   v n  mặt .   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu  ó tron  hồ sơ, nội dun  vụ án đư   tóm 

t t như s u:  

Khoản  16  iờ 30 phút n à  10 01 2021, bị  áo đ n  ử  hàn  mu  bán xe 

  n má  “Đại   n” thuộ   p  hị, thị tr n Ch   ới, do Hu nh Ch     em  ủ  bị 

 áo  làm  hủ, để tìm mẹ ruột là bà  ăn   hị K xin ti n tiêu xài, nhưn  bị T, Hu nh 

 hị      H (em  ủ  bị  áo  kêu v .  ứ   i n, bị  áo v  nhà l   01     d o dài 

42 m   án bằn   ỗ dài 12 m, lưỡi bằn  kim loại dài 30 m , đ n  ử  hàn  “Đại 

  n”, t   phải   m d o đ p làm hư h n  phụ tùng 06 xe mô tô  ủ T,  ồm: xe mô 

t  biển số 67 2-460.97, bị tr   xướ  mặt nạ trướ ; xe m  t  biển số 67 2-475.58, 

bị bể, tr   xướ  mặt nạ trướ ; xe m  t  biển số 67 2-484.73, bị bể ốp nhự  đ u 

đèn, đèn  hi u sán , đèn t n hiệu ph   trướ  bên trái; xe m  t  biển số 67K1-

779.92, bị bể mặt nạ trướ , tr   xướ  ốp nhự  đ u đèn; xe m  t  biển số 67 1-

488.99, bị bể ốp nhự  đèn  hi u sán , đồn  hồ; xe m  t  nh n hiệu Hond   ision, 

màu đ , kh n   ó biển số, bị bể ốp nhự  đồn  hồ, đồn  hồ, ốp nhự  đèn  hi u 

sán , ốp và đèn t n hiệu ph   trướ  bên trái, bể và tr   xướ  mặt nạ trướ . Tổn  trị 

giá tài sản thiệt hại là 5.800.000 đồn  (K t lu n định  iá tài sản số 07 K -

HĐĐG.  HS n à  29 01 2021  ủ  Hội đồn  định  iá tài sản tron  tố tụn  hình 

sự). 

Đ n khoản  09  iờ n à  09/3/2021, bị  áo ti p tụ  đ n  ử  hàn  “Đại   n”, 

xin 01 xe m  t  để sử dụn , nhưn   nh T, bà Khoe,  hị Hạnh kh n  đồn  ý.  ứ  

 i n, bị  áo v  nhà l   01 khú   ỗ vu n  dài 84 m, đ n  ử  hàn  “Đại   n”, t   

phải   m khú   ỗ đ p làm hư h n  phụ t n  08 xe m  t   ủ  T,  ồm: xe mô tô 

biển số 67 1-326.99, bị bể ốp, bón  đèn h u bên phải; xe m  t  biển số 67 2-

252.58, bị      iá đỡ bên trái mặt nạ, nứt mặt nạ trướ , bể ốp đèn ph  trướ  bên 

phải, bể và nứt k nh ốp n p s u t   lái, nứt và tr   xướ  ốp   m trướ  bên trái 

 ph n trên , bể ốp lườn trướ  bên trái, tr   xướ  ốn   iảm số  ph   trướ  bên phải; 

xe m  t  biển số 67K1-928.16, bị nứt, bể và tr   xướ  mặt nạ trướ ; xe m  t  biển 

số 67K1-764.79, bị tr   xướ  mặt nạ trướ , bể và nứt ốp đèn ph  trướ  bên trái, bể 

bón  đèn ph  bên tron ; xe m  t  biển số 67 2-053.92, bị tr   xướ  th n t   

ph nh ph   trướ  bên phải, ốp nhự  ph   trên đèn ph ,  ánh   m trướ  bên trái và 

bể ốp đèn ph  ph   trướ  bên trái,  hó  đèn bên tron , k nh ốp n p s u t   lái, hư 

kim xăn ; xe m  t  nh n hiệu Hond  Future Fi, màu tr n , n u, đen, kh n   ó biển 

số, bị tr   xướ  và nứt mặt nạ trướ , bể ốp đèn ph  ph   trướ  bên trái; xe m  t  

nh n hiệu H lim  bánh l n , màu x nh, kh n   ó biển số, bị bể ốp đèn ph  trướ  

bên phải, nứt đ u ốp kim loại đèn  hi u sán , nứt ốp k nh n p s u t   lái, tr   xướ  

ốp nhự  n p s u t   lái; xe m  t  nh n hiệu De lim  bánh   o , màu x nh, kh n  
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 ó biển số, bị bể và nứt mặt nạ trướ . Tổn  trị giá tài sản thiệt hại là 10.155.000 

đồn  (K t lu n định  iá tài sản số 15 K -HĐĐG.  HS n à  12 3 2021  ủ  Hội 

đồn  định  iá tài sản tron  tố tụn  hình sự). Ngày 10/3/2021, bị  áo đ n   n   n 

đ u thú. 

  t  hứn  thu  i : 01     d o dài 42 m và 01 khú   ỗ vu n  dài 84 m 

(Theo biên bản  i o nh n v t  hứn  n à  14/6/2021). 

Cáo trạn  số 25  KS-HS n à  21 thán  5 năm 2021  ủ   iện kiểm sát nh n 

d n hu ện Ch   ới, t nh An Gi n  tru  tố bị  áo Hu nh Ch  Hv  tội “Cố ý làm hư 

h n  tài sản” theo qu  định tại khoản 1 Đi u 178 Bộ lu t Hình sự số 

100/2015/QH13 đ  đư   sử  đổi, bổ sun  một số đi u theo  u t số 12 2017 QH14 

 s u đ     i là Bộ lu t Hình sự năm 2015).  

 ại Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2021/HS-ST ngày 16/6/2021  ủ   ò  án 

nhân dân hu ện Ch   ới, qu  t định:  

Áp dụn  khoản 1 Đi u 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; điểm   

khoản 1 Đi u 52; Đi u 38 Bộ lu t Hình sự năm 2015; 

 u ên bố bị  áo Hu nh Ch  Hphạm tội “Cố ý làm hư h n  tài sản”; 

Xử phạt bị  áo Hu nh Ch  H01  một  năm tù, thời hạn  h p hành hình phạt 

t  đư   t nh t  n à  10 thán  3 năm 2021. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm  òn tu ên v  xử lý v t  hứn , án ph  hình sự sơ 

thẩm và qu  n kháng cáo theo qu  định. 

N à  21/6/2021, bị hại có đơn kháng cáo  êu   u   p phú  thẩm xem xét 

 iảm hình phạt và  ho bị  áo đư   hưởn  án treo. Do bị  áo h   thứ  kém kh n  

hiểu lu t nên đ  vi phạm pháp lu t, s u khi phạm tội bị  áo tự  iá  đ n  ơ qu n 

  n  án đ u thú, tá  độn  v  bồi thườn  toàn bộ thiệt hại,  hư   ó ti n án ti n sự, 

 h p hành tốt  h nh sá h pháp lu t  ủ   hà nướ . 

Ngày 29/6/2021, bị  áo khán   áo xin  iảm nhẹ hình phạt. 

 ại phiên tò  phú  thẩm bị  áo kh i nh n thự  hiện hành vi phạm tội như 

bản án sơ thẩm đ  xét xử, không tranh lu n với đại diện  iện kiểm sát. Bị  áo  ho 

rằn  mứ  án 01 năm t  mà  ò  án   p sơ thẩm tu ên là nặn  so với hành vi phạm 

tội  ủ  bị  áo. Hiện tại  i  đình bị  áo  ặp khó khăn, đ n  nu i 02  on nh . Bị  áo 

xin Hội đồn  xét xử phú  thẩm xem xét  iảm nhẹ hình phạt để bị  áo đư   sớm v  

 i  đình lo làm nu i 02  on.  

Kiểm sát viên thự  hành qu  n   n  tố, kiểm sát xét xử tại phiên tò  phát 

biểu qu n điểm  ủ   iện kiểm sát v  việ   iải qu  t vụ án như s u:  

Đơn khán   áo  ủ  các bị hại  ó nội dun  rõ ràn , tron  hạn lu t định, đ  

n hị Hội đồn  xét xử phú  thẩm  h p nh n xét xử theo thủ tụ  phú  thẩm. 

Bản án sơ thẩm đánh  iá đún  t nh  h t vụ án, mứ  độ phạm tội  ủ  bị  áo, 

áp dụn  đ   đủ  á  tình ti t tăn  nặn ,  iảm nhẹ đối với bị  áo; xét xử bị  áo v  tội 
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“Cố ý làm hư h n  tài sản”, xử phạt mứ  án đún  khun  hình phạt qu  định tại 

khoản 1 Đi u 178 Bộ lu t Hình sự năm 2015. Tại phiên tò  phú  thẩm bị  áo 

kh n   ó thêm tình ti t  iảm nhẹ nào khá . Do đó, đ  n hị Hội đồn  xét xử  ăn  ứ 

điểm a khoản 1 Đi u 355, Đi u 356 Bộ lu t  ố tụn  hình sự năm 2015. 

- Không  h p nh n khán   áo  ủ  bị  áo và bị hại,  i  n u ên Bản án hình 

sự sơ thẩm số 26/2021/HS-ST ngày 16/6/2021  ủ   ò  án nh n d n hu ện Ch   ới. 

- Áp dụn  khoản 1 Đi u 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; điểm   

khoản 1 Đi u 52; Đi u 38 Bộ lu t Hình sự năm 2015. Xử phạt bị  áo Hu nh Ch  H 

01 (một) năm tù, thời hạn t  đư   t nh t  n à  (10/3/2021).  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên  ơ sở nội dun  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu tron  hồ sơ vụ án đ  đư   

tranh tụn  tại phiên tò , Hội đồn  xét xử nh n định như s u: 

[1] Bị  áo, bị hại  ó đơn khán   áo đún  thủ tụ  và nộp tron  thời hạn theo 

qu  định tại Đi u 332, Đi u 333 Bộ lu t  ố tụn  hình sự 2015, nên đư    h p 

nh n xét xử theo thủ tụ  phú  thẩm. 

[2] Tò  án triệu t p h p lệ nhưn  do thự  hiện  iản  á h x  hội để phòn  

 hốn  dị h Covid-19 nên bị hại, n ười  ó qu  n l i, n h   vụ liên qu n và nh n  

n ười làm  hứn  kh n  đ n đư   phiên tò  để th m  i  tố tụn . Nh n  n ười 

v n  mặt đ   ó lời kh i tron  hồ sơ vụ án, nội dun  xét khán   áo kh n  ảnh 

hưởn  đ n qu  n và l i   h h p pháp  ủ  h . Xét th  , việ  v n  mặt  ủ  h  

khôn       ản trở  ho việ  xét xử nên ti n hành xét xử v n  mặt theo qu  định  ủ  

pháp lu t. 

[3]  ời kh i nh n tội  ủ  bị  áo ph  h p với lời kh i  ủ  bị hại, n ười  ó 

qu  n l i, n h   vụ liên qu n, n ười làm  hứn  và tài liệu,  hứn   ứ  ó tron  hồ sơ 

vụ án, thể hiện: Khoản  16  iờ 30 phút n à  10 01 2021, bị  áo đ n  ử  hàn  mu  

bán xe   n má  “Đại   n”  ủ   nh Hu nh Ch   , thuộ   p  hị, thị tr n Ch   ới. 

Bị  áo d n  dao dài 42cm,  án d o bằn   ỗ dài 12 m, lưỡi bằn  kim loại dài 

30cm, nơi rộn  nh t 07 m, nơi hẹp nh t 03 m (Bút lụ  237, 323), đ p làm hư h n  

phụ t n  06 xe m  t   Bút lụ  02), tổn  trị giá tài sản thiệt hại là 5.800.000 đồn  

 Bút lụ  49, 50).  Khoản  09  iờ n à  09 3 2021, bị  áo ti p tụ  đ n  ử  hàn  “Đại 

  n”, d n  khú   ỗ dài 84  m (Bút lụ  252, 253, 323), đ p làm hư h n  phụ t n  

08 xe mô tô  Bút lụ  25, 35,36), tổn  trị giá tài sản thiệt hại là 10.155.000 đồn  

 Bút lụ  65, 66). 

Hành vi  ủ  bị cáo  ó lỗi  ố ý, n u  hiểm  ho x  hội; làm hư h n  tài sản, 

    thiệt hại v  tài sản  ủ  bị hại tổn   iá trị là 15.955.000 đồn ; ảnh hưởn  x u 

đ n  n ninh, tr t tự tại đị  phươn .  ới mứ  độ h u quả do hành vi phạm tội  ủa bị 

 áo     r ,  ò  án   p sơ thẩm xét xử bị  áo phạm tội “Cố ý làm hư h n  tài sản” 

theo khoản 1 Đi u 178 Bộ lu t Hình sự năm 2015 là có  ăn  ứ đún  qu  định. 

[4] Bị  áo đ  h i l n thự  hiện hành vi phạm tội (ngày 10/01/2021, ngày 

09/3/2021),  ò  án   p sơ thẩm áp dụn  tình ti t tăn  nặn  trá h nhiệm hình sự 
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“Phạm tội 02 l n trở lên” đối với bị  áo là đún  qu  định tại điểm   khoản 1 Đi u 

52 Bộ lu t Hình sự năm 2015.  

[5] Khi bi t hành vi phạm tội bị  áo tá  độn  v  (là  hạm  hị H) bồi thườn  

toàn bộ thiệt hại  ho bị hại; quá trình đi u tr , tru  tố, xét xử bị  áo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối  ải; n à  10 3 2021 bị  áo đ n  ơ qu n c n   n đ u thú, bị hại 

 ó đơn b i nại và xin  iảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo.  ò  án   p sơ thẩm áp dụn  

 á  tình ti t  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự  ho bị  áo theo điểm b, s khoản 1; 

khoản 2 Đi u 51 Bộ lu t Hình sự là  ó  ăn  ứ. 

[6] Xét khán   áo  ủ  bị  áo, bị hại; Hội đồn  xét xử phú  thẩm th  : 

[6.1]   à  10 01 2021 bị  áo thự  hiện hành vi phạm tội, tron  thời  i n 

đi u tr  đ n ngày 09/3/2021 bị  áo lại ti p tụ  thự  hiện hành vi phạm tội.  u  bị 

 áo  ó nhi u tình ti t  iảm nhẹ nhưn  bị  áo bị áp dụn  tình ti t tăn  nặn  trá h 

nhiệm hình sự “ hạm tội 02 l n trở lên” thuộ  trườn  h p kh n   ho hưởn  án 

treo “  ười phạm tội nhi u l n” theo hướn  d n tại khoản 5 Đi u 3   hị qu  t số 

02/2018/NQ-HĐ   n à  15 thán  5 năm 2018  ủ  Hội đồn   hẩm phán  ò  án 

nh n d n tối   o. Do đó, kh n   h p nh n khán   áo  ủ  bị hại xin  ho bị  áo 

đư   hưởn  án treo. 

[6.2] Bị  áo khán   áo xin  iảm nhẹ hình phạt, bị hại khán   áo xin xem xét 

 iảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo, tu  kh n   un    p đư    hứn   ứ để  hứn  minh 

 ó thêm tình ti t  iảm nhẹ mới. Nhưn  xét th  , bị  áo phạm tội  t n hiêm tr n , 

 ó nh n th n tốt,  ó nhi u tình ti t  iảm nhẹ; đ  bồi thườn  toàn bộ thiệt hại  ho bị 

hại, bị hại  ó đơn xin b i nại  Bút lụ  146  và tron  đơn khán   áo bị hại th  thi t 

xin Hội đồn  xét xử  iảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. Hiện tại hoàn  ảnh  i  đình bị 

 áo  ặp khó khăn, đ n  nu i 02  on  hư  thành niên; tại phiên tò  phú  thẩm bị 

 áo t  rõ thái độ ăn năn hối  ải v  hành vi phạm tội  ủ  mình, th   đư   sự n hiêm 

kh    ủ  pháp lu t tron  thời  i n bị tạm  i m. 

 ò  án   p sơ thẩm áp dụn  đún  tình ti t tăn  nặn  và  á  tình ti t  iảm 

nhẹ trá h nhiệm hình sự  ho bị  áo, áp dụn  hình phạt t  đối với bị  áo là đún  

t nh  h t  ủ  vụ án.  u  nhiên, qu  t định xử phạt bị  áo 01 (một) năm tù là  ó 

ph n n hiêm kh   đối với bị  áo,  hư  tươn  xứn  với mứ  độ h u quả do hành vi 

phạm tội  ủ  bị  áo     r .  

Hội đồn  xét xử phú  thẩm th  ,   n thi t  h p nh n khán   áo  ủ  bị  áo, 

bị hại; sử  bản án sơ thẩm  iảm hình phạt  ho bị  áo 03 (ba) thán  t  so với mứ  

hình phạt mà   p sơ thẩm đ  tu ên,  ho tươn  xứn  với mứ  độ và h u quả do 

hành vi phạm tội  ủ  bị  áo     r ,   n  đảm bảo t nh n hiêm minh  ủ  pháp lu t 

và  iáo dụ  bị  áo  ó ý thứ  tu n thủ pháp lu t.   

[7] Khán   áo đư    h p nh n, bị  áo, bị hại không phải  hịu án ph  hình sự 

phú  thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ điểm b khoản 1 Đi u 355, Đi u 357 Bộ lu t Tố tụn  hình sự năm 

2015. 

1. Không ch p nh n kháng cáo  ủ  bị hại Hu nh Ch    xin  ho bị  áo đư   

hưởn  án treo. 

2. Ch p nh n khán   áo  ủ  bị  áo xin  iảm nhẹ hình phạt, bị hại Hu nh Ch  

T xin  iảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. Sử  một ph n Bản án hình sự sơ thẩm số 

26/2021/HS-ST ngày 16/6/2021  ủ   ò  án nh n d n hu ện Ch   ới v  ph n hình 

phạt đối với bị  áo.  

Căn  ứ khoản 1 Đi u 178; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51; điểm   

khoản 1 Đi u 52; Đi u 38 Bộ lu t Hình sự năm 2015; 

 u ên bố bị  áo Hu nh Ch  H phạm tội “Cố ý làm hư h n  tài sản”; 

Xử phạt bị  áo Hu nh Ch  H 09 ( h n  thán  tù, thời hạn  h p hành hình 

phạt t  đư   t nh t  n à  10 thán  3 năm 2021. 

3.    án ph  hình sự phú  thẩm.  

Căn  ứ điểm h khoản 2 Đi u 23   hị qu  t số 326 2016 UB  QH14 n ày 

30 thán  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n Thườn  vụ Quố  hội qu  định v  mứ  thu, 

mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và lệ ph   ò  án. 

Bị  áo Hu nh Ch  H, bị hại Hu nh Ch    kh n  phải  hịu án ph  hình sự 

phú  thẩm. 

4.  h n  ph n  ủ  Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2021/HS-ST ngày 16/6/2021 

 ủ   ò  án nh n d n hu ện Ch   ới, t nh An Gi n  kh n  bị khán   áo, khán  

n hị  ó hiệu lự  pháp lu t kể t  n à  h t thời hạn khán   áo, khán  n hị. 

Bản án phú  thẩm  ó hiệu lự  pháp lu t kể t  n à  tu ên án.  
 

Nơi nhận: 
-  A D   p   o tại   .HC ; 

-  KS D t nh AG; 

- VKS hu ện Ch   ới; 

- TAND hu ện Ch   ới; 

- Công an hu ện Ch   ới; 

- Chi  ục THADS hu ện Ch   ới; 

- UBND thị tr n Ch   ới; 

- Bị  áo; 

-  rại tạm  i m - C n   n t nh AG; 

- PV 27; 

- Sở  ư pháp; 

- Phòng KTNV-THA; 

- Tòa hình sự; 

-  ăn phòn  và lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Khưu Để Dành 

 


